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TRƯỜNG: ……………………………..........

LỚP: NĂM/

HỌ TÊN: ……………………………........

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025-2026
MÔN KHOA HỌC – LỚP 5

NGÀY KIỂM TRA:      /        / 2025

PHỤ HUYNH GIÁM THỊ SỐ THỨ TỰ

ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.........................................................................................

.........................................................................................

GIÁM KHẢO SỐ THỨ TỰ

I . TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
      Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ở các câu 1, 2, 3, 4

.......... /0,5đ Câu 1. Trong hình dưới đây, nước được biến đổi từ:

a. Trạng thái lỏng sang rắn.
b. Trạng thái rắn sang lỏng.
c. Trạng thái lỏng sang khí.
d. Trạng thái rắn sang khí.

.......... /0,5đ Câu 2.  Nguồn chất đốt nào được sử dụng làm chất đốt trong sinh hoạt, làm nhiên liệu 
để sản xuất điện?

a. Than đá.

b. Dầu mỏ.

c. Khí tự nhiên.

d. Khí sinh học.
.......... /0,5đ Câu 3. Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch?

a. Gia vị muối tiêu.
b. Cát và nước đã khuấy đều.
c. Đậu đen và đậu xanh trộn đều.
d. Nước mắm trộn với nước.

.......... /2đ Câu 4. Thành phần của đất gồm:

a. Chất béo, chất khoáng, mùn, nước.
b. Chất khoáng, mùn, nước, khí đốt.
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c. Chất khoáng, mùn, không khí, nước.
d. Than đá, chất mùn, nước, không khí.

.......... /2đ Câu 5. Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống:

S Năng lượng mặt trời được dùng để chạy thuyền buồm.

Đ Năng lượng nước chảy dùng để đẩy thuyền, bè xuôi dòng nước.

Đ Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch.

S Năng lượng gió gây ô nhiễm môi trường.

.......... /1đ

Câu 6. Dưới đây là hình minh họa cấu tạo cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, em hãy
điền các bộ phận sinh sản của hoa vào chỗ trống.

.......... /1đ Câu 7. Em hãy kể tên hai vật dẫn điện và hai vật cách điện.

.......... /1đ Câu 8. Chúng ta sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng cách nào?

.......... /1đ Câu 9. Em hãy kể tên 2 nguồn năng lượng sạch và cho biết ứng dụng của chúng trong 

đời sống hằng ngày.
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Câu 10. Theo em, để bảo vệ môi trường sinh sản của động vật, chúng ta cần phải làm 
gì?

                   

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - Năm học : 2025 - 2026

MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5

               I.TRẮC NGHIỆM: (6đ)

 Câu 1. b. Trạng thái rắn sang lỏng. (0,5đ)

 Câu 2.  a. Than đá. (0,5đ)

Câu 3. d. Nước mắm trộn với nước. (0,5đ)

Câu 4. c. Chất khoáng, mùn, không khí, nước (0,5đ)

 Câu 5 (2đ): Mỗi câu làm đúng được 0,5 đ

S Năng lượng mặt trời được dùng để chạy thuyền buồm.

Đ Năng lượng nước chảy dùng để đẩy thuyền, bè xuôi dòng nước.

Đ Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch.

S Năng lượng gió gây ô nhiễm môi trường.

Câu 6. (2đ) Dưới đây là hình minh họa cấu tạo cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, em hãy 
điền các bộ phận sinh sản của hoa vào chỗ trống. 

(Mỗi từ điền đúng được 0,5 đ)
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Câu 7. (1đ) Em hãy kể tên hai vật dẫn điện và hai vật cách điện.
Vật dẫn điện: chìa khóa đồng, thìa nhôm (0.5đ)
Vật cách điện: thước nhựa, giấy (0.5đ)

Câu 8. (1đ)  Chúng ta sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng cách nào?
Điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu và sử dụng các đồ dùng trong bếp phù hợp (0,5đ); 

sử dụng phương tiện giao thông công cộng. (0,5đ)

Câu 9. (1đ)  Em hãy kể tên 2 nguồn năng lượng sạch và cho biết ứng dụng của 
chúng trong đời sống hằng ngày.

- Năng lượng mặt trời dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, tạo ra điện năng, phơi thóc lúa,…

- Năng lượng gió dùng để phơi quần áo, di chuyển thuyền buồm, sản xuất điện bằng
tua-bin,…

Câu 10. (1đ)  Theo em, để bảo vệ môi trường sinh sản của động vật, chúng ta cần 
phải làm gì?

- Bảo vệ môi trường sống của động vật như không chặt phá rừng.
- Cấm săn bắt và buôn bán trái phép động vật.
-  Không gây ô nhiễm môi trường.
- Tuyên truyền mọi người thấy được tầm quan trọng của động vật và môi trường sinh 

sản của chúng.

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . ..................
Lớp: Năm/.....
Trường:...

 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Môn: khoa học - Lớp 5

Ngày kiểm tra: .........................
Thời gian 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm Nhận xét của giáo viên
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I.Trắc nghiệm: ( 8 điểm )
Khoanh vào phương án mà em cho là đúng nhất
 Câu 1: ( 1 điểm): Thành phần của đất gồm? ( M1)
A. Đất , mùn, dinh dưỡng, không khí
B. Chất khoáng, mùn , không khí
C. Thực vật, không khí, ánh sáng
D. Chát khoáng, mùn, không khí, nước.   

Câu 2:  ( 1 điểm) 
Dung dịch được tạo thành khi có từ :          ( M1)  
  A. Khi có từ 2 chất lõng không hòa tan
  B. Khi có từ 1 chất lõng hòa tan hoàn toàn không đồng nhất
  C. Khi có từ 3 chất hòa tan với nhau.
  D. Khi có 2 chất lõng hoặc chất lõng và chất rắn hòa tan hoàn toàn vào nhau thành hỗn hợp 
đồng nhất

Câu 3: ( 1 điểm)Các chất có thể tồn tại ở trạng thái:    ( M1)    
A . Lõng, khí
B. rắn, lõng
C. Rắn, lõng, khí.
D. Khí, lõng, , hơi nước

Câu 4 ( 1 điểm)  Năng lượng được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu,
phát điện, là ( M1)
A. Gió
B. Mặt trời      
C.  Nước chảy
D. Chất đốt

Câu 5: ( 1 điểm) Mạch điện thắp sáng đơn giản gồm các bộ phận:  ( M1) 
A. Nguồn điện, công tắc 
B. Nguồn điện, công tắc dây điện
C. Nguồn điện, bóng điện
D. Nguồn điện, công tắc, bóng đèn, dây dẫn.
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Câu 6 : ( 1 điểm) Chất nào là chất không cho dòng điện chạy qua: ( M2)
A. Đồng, sắt
B. Sắt, nhôm
C. Đồng , sắt, nhôm.
D. Nhựa, giấy, gỗ.
Câu 7: ( 0,5 điểm) Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là: ( M2)
  A.  Hoa          B. Quả                C. Lá, hoa                  D.  Lá , quả
Câu 8: (1 điểm) Nhóm động vật đẻ trứng là ( M2) 
 A. Bò, trâu, lợn                                                          
 B. Mèo, cá, sư tử
 C. Ếch, chim, vịt                                                            
 D. Khỉ, hươu, ếch
Câu 9: (1điểm) Những việc làm nào sau đây là toàn điện? (M3)
A. Thả diều ở khu vực có các cột điện cao thế.
B. Đùa nghịch gần trạm biến áp.
C. Không chạm vào dây điện bị hở.
D. Tay đang ướt cầm phích cấm vào ổ điện.
II Tự luận: ( 2 điểm )
Câu 10: (1 điểm) Thế nào là hỗn hợp?     ( M3)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Câu 11: (0,5 điểm) Kể tên các nguồn năng lượng sạch? ( M2)
......................................................................................................................................................

............................................................................................................................

Câu 12: (1 điểm)Theo em động vật có những hình thức sinh sản nào ? Kể tên 2 loài động
vật đẻ trứng và 2 loài động vật đẻ con? ( M3)
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................

Đáp án
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đúng D D C B D D A C C
Điểm 1 1 1 1 1 1 0,5 0.5 1

10. Hỗn hợp được tạo thành khi hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Trong hỗn hợp, mỗi 
chất giữ nguyên tính chất của nó.(0,5 điểm)
11. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy là các nguồn năng lượng
sạch và có thể thay thế các nguồn năng lượng chất đốt. . ( 0,5 điểm)
12. Động vật có 2 hình thức sinh sản: đẻ trứng và đẻ con. ( 1 điểm)

Động vật đẻ trứng Động vật đẻ con
Gà, chim, rắn,... Chó, mèo,voi,...

HS tìm đúng  ( 0,5 điểm )
.............................................................................................................................
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